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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I 
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Năm học: 2019 - 2020
Thời gian 40 phút (không kể giao đề)

	Điểm
	Nhận xét, đánh giá của giáo viên

	   
	

	
	

	
	

	
	


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện các bài tập sau:
Câu 1. 
a) Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm 8 tạ 5 kg =  ... tạ là:
A. 0,85

    B. 0,805


     C. 8,5


  D. 8,05

b) Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm  27 m28 dm2 = ... m2 là:

A. 27,08

    B. 270,8


     C. 2,758

            D. 0,278

Câu 2.
a)  Tỉ số phần trăm của 75 và 300 được tính là:
A. 300 : 75 = 4 = 40%            B. 75 : 300 = 0,25 = 25%         C. 300 x 75 : 100 = 22,5% 
b) Hỗn số 7
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 viết dưới dạng số thập phân là: ...................................
 Câu 3. 
a) Một đội bóng đá thi đấu vòng tròn. Kết thúc giải đội đã thắng 6 trận, thua 2 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là:.........................................................
b)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

12,57 x 100 = 125,7                                12,4 x 0,01 = 0,124      

Câu 4. Phép chia 92,15 : 45 được thương là ................ và dư ............. (Phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số) 
Câu 5. Tìm  số thập phân  x  sao cho:  9,8 
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 8 =  9,8 :  x    
Giá trị của x là : ...................
Câu 6. Đặt tính rồi tính:  a)  36,14 X 4,2                              b) 45,084 : 6,8
	....................................................
...................................................
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Câu 7. Tìm  x; Tính giá trị biểu thức 
	x x 12,5 = 6 x 2,5
	44, 96 + 23,6 : 8

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà ở, phần còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích phần đất trồng trọt. 

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9: Tính nhanh:  201,6 : 0,2 + 201,6 : 0,25 + 201,6
	

	

	

	


Giáo viên coi:.......................................Giáo viên chấm:..........................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I 

MÔN: TOÁN- Lớp 5

Năm học: 2019- 2020
	Câu 1: 1 điểm

a) D;    b) A


	Câu 2: 1 điểm

a) B;   b) 7,4

	Câu 3: 1 điểm

a) 75% ,  b) S; Đ


	Câu 4: 1 điểm

Thương là 2,04 số dư là 0,35


	Câu 5: 1 điểm

   x = 0,125


Câu 6: 1 điểm

Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm

Câu 8: 1,5 điểm. 

Mỗi phần đúng cho 0,75 điểm

Câu 8: 1,5 điểm

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

24 x 18 = 432 (m2)                                             0,5 điểm

Diện tích đất làm nhà là:

432 x 25% = 108 (m2)               0,5 điểm

Diện tích đất trồng trọt là:

432 - 108 = 324 (m2)                  0,25 điểm
Đáp số: 324 m2   (0,25 điểm)
Câu 9 : (1 điểm) 

Tính đúng yêu cầu đề bài, được 1 điểm. Tính đúng bằng cách thông thường được 0,5 điểm.

                             201,6 : 0,2 + 201,6 : 0,25 + 201,6
                             = 201,6 X 5 + 201,6 X 4 + 201,6 X 1
0,25 điểm
                             = 201,6 X ( 5 + 4 + 1 )


0,25 điểm
                             = 201,6 X 10




0,25 điểm
                             = 2016





0,25 điểm
Lưu ý: Phần tự luận, học sinh có thể làm và trình bày bằng cách khác, nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa.
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